Ngày soạn: 07/12/2022
Tiết 29. BÀI TẬP 
I.  Mục tiêu : 
1. Kiến thức: Tiếp tục ôn tổng thể các định luật Newton, Trọng lực và lực căng
2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức vào thực tế và giải bài tập
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Hệ thống các câu hỏi, bài tập. 
2. Học sinh: Kiến thức lý thuyết và bài tập Gv giao về nhà
III. Tổ chức hoạt động dạy học
Hoạt động 1. Khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú tìm tòi cho giờ học
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng thực tế trong quá trình va chạm của 2 chiếc ô tô.
b. Nội dung: Xem clip va chạm và phân tích đến hiện tượng: xe nào văng ra xa hơn trong quá trình va chạm. Lý do là tại sao?
c. Hình thức tổ chức: 
- Giáo viên: GV chiếu clip tai nạn giao thông
- Học sinh: Quan sát và trả lời câu hỏi
Hoạt động 2. Làm bài tập trắc nghiệm  và ôn luyện lý thuyết (10 phút)
a. Mục tiêu:
- Tiếp tục rèn kỹ năng vận dụng giải bài tập và kỹ năng giải nhanh bài tập trắc nghiệm
b. Nội dung: 
Câu 1:	Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ thì
A. lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa.
B. lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa.
C. lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.
D. tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh.
Câu 2:	Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho
A. vật chuyển động.		B. hình dạng của vật thay đổi.
C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.	D. hướng chuyển động của vật thay đổi.
Câu 3:	Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
A. trọng lượng của xe.	B. lực ma sát nhỏ.
C. quán tính của xe.	D. phản lực của mặt đường.
Câu 4:	Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?
A. Khi bút máy bị tắt mực, ta vẩy mạnh để mực văng ra.
B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.
C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.
D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng bị ngã về phía trước.
Câu 5:	Chọn câu đúng: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn
A. tác dụng vào cùng một vật.	
B. tác dụng vào hai vật khác nhau.
C. không bằng nhau về độ lớn.	
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 6:	Câu nào sau đây là đúng ?
A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động.
B. Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.
C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.
D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.
Câu 7:	Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho
A. vật chuyển động.		B. hình dạng của vật thay đổi.
C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.	D. hướng chuyển động của vật thay đổi.
Câu 8:	Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động tròn đều.
B. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
Câu 9:	Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
A. trọng lượng của xe.		B. lực ma sát nhỏ.
C. quán tính của xe		D. phản lực của mặt đường.
Câu 10:	Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là
A. lực mà con ngựa tác dụng vào xe.	B. lực mà xe tác dụng vào ngựa.
C. lực mà ngựa tác dụng vào đất.	D. lực mà đất tác dụng vào ngựa.
c. Hình thức tổ chức: 
	Giáo viên
	Học sinh

	- Chiếu  câu hỏi
- Thời gian cho mỗi bài 1 – 2 phút tùy thuộc câu hỏi
- Chiếu HD
	- Giơ tay dành quyền trả lời


Hoạt động 3. Luyện tập nhận biết các lực (10 phút)
a. Mục tiêu:
- Nhận biết các lực khi làm bài tập thực tế
b. Nội dung: 
[image: ]
[image: ][image: ]Khi được buông ra, các vật quanh ta đều rơi xuống đất là do Trái Đất tác dụng lực hút lên các vật, kéo các vật chuyển động về phía Trái Đất.
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c. Hình thức tổ chức: 
	Giáo viên
	Học sinh

	- Cho HS bốc thăm từ nhà các bài 1 đến bài 9
- Chữa bài cho HS
	- Bài tập đã cho về nhà nên HS bốc thăm tên và bốc thăm câu hỏi trả lời


Hoạt động 4. Luyện tập tự luận (15 phút)
a. Mục tiêu:
- Vận dụng các định luật I và II của Neuton để giải các bài tập.
- Kỹ năng: vận dụng sáng tạo, liên hệ thực tế.
b. Nội dung: 
Bài 1. Một xe tải khối lượng 1 tấn, sau khi khởi hành được 10s đạt vận tốc 18 km/h. Biết lực cản mà mặt đường tác dụng lên xe là 500 N. Tính lực phát động của động cơ
A. 500 N.	B. 750 N.	C. 1000 N.	D. 1500 N.
	Bài 2. 
[image: ]Một chiếc áo có khối lượng 500g được treo vào điểm chính giữa của một sợi dây căng ngang, dây bị chùng xuống, hai nửa sợi dây có chiều dài như nhau và hợp với nhau một góc 1200như hình vẽ. Lấy g = 9,8 m/s2.
	a) Biểu diễn các lực tác dụng vào chiếc áo ?
	b) Tính lực căng dây ? 


Hướng dẫn giải
Vì chiếc áo đang nằm cân bằng nên: 

[image: ]
- Điểm treo áo nằm chính giữa dây, do đó:




- Độ lớn hợp lực của  và  là: 


- Từ điều kiện cân bằng, ta có: 


	Bài 3. 
Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 220N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc của thùng. Lấy g = 9,8 m/s2


Hướng dẫn giải
- Áp dụng định luật II Newton, ta có

 (1)
- Chọn hệ Oxy như hình vẽ

- Chiếu (1)/Oy, ta có: 

- Chiếu (2)/Ox, ta có: 

c.  Hình thức tổ chức:
	Giáo viên
	Học sinh

	- Giao bài tập
- Chiếu hướng dẫn để HS chấm chéo
	- Làm việc cá nhân bài 1,2 (10 phút
- Chấm điểm chéo (5 phút)


* Chuẩn bị cho bài mới: 
- Xem trước bài Lực ma sát
- Làm bài 3.
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cAuz:

Lurc ké trong Hinh 17.2 dang chi &vach 1 N.

<—1N

Hinh 17.2. o trong lugng
cuia vat

a) Tinh trong Iugng va khéi lugng clia vat bang luc ké. Lay g 9,8 m/s.
b) Biéu dién cac luc téc dung 1én vat (xem vat la chat diém).
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a)
- Trong lugng cia vt I d6 16n cia Iuc ¢6 gia tri 3 1 N.

- Kh6i lugng m ciza vét théa man cong thic: P = m.g = m = L~ 0,1kg

P_
Ca
- - st AG (s =g A 4 P

b) C6 2 lyc téc dung Ién vat d6 Ia: Trong luc P va lyc dan hoi F g, cia lo xo.
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chua:

Do trong lurong ciia mot vat & mot dia diém trén Trai DAt c6 gia toc roi tu do 1 9,80 m/s2 ta duoc P = 9,80 N. NEu dem vat nay t6i mot dia diém khac
<6 gia téc roi tu do 9,78 m/s? thi khi Irong va trong lugng clia nd do dugc Ia bao nhigu?
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- Kh6i lugng m ciza vat théa man cong thirc:
980

7= m =1k

- Kh6i luong cua vat khong ddi khi thay a6 vi tri.

-Trong luong clia vat tai noi c6 gia téc 9,78 m/s? la:

P =m.g=19,78 = 9,78N

P-mg=>m=
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chus:

Xac dinh trong tam cla mét vat phang, méng.

- Chuan bi:mot s6 tm bla cac-tong phang. méng: day treo; thuec thang: bt chi; kéo.
- Tién hanh:
Thi nghigm 1: Hay xéc dinh trong tam cla tam bia cac-tong & Hinh 17.3 va giai thich ré cach lam cia em.

Hinh 17.3

Thi nghiém 2: C&t mot s tam bia cac-tong thanh hinh tron, hinh vuong, hinh tam gidc déu. Hay tién hanh thi nghiém dé kiém chimg két luan sau:
“Trong tém cua cac vt phéng. méng va cd dang hinh hoc d6i xing ndm & tm dGi xting cia vat".
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Thi nghiém 1:
Li thuyét: trong luc c6 phuong thang dimg, chiu tir trén xudng dudi. c6 diém dit tai trong tam cla vat. Ching té trong tam G cUa vat s& ndm trén

phurong ciia trong luzc. Ta chi can xac dinh phurong cia trong luc thi sé xac dinh dugc G.
DE xac dinh duoc trong tam cla tam bia Hinh 17.3 ta c6 thé 1am nhu sau:

-Buc 118 nho A& mép clia tim bia, sau d6 dung day treo budc vao I3 A va treo thing ding tim bia &n. D&n khi tim bia & trang thai can bang, ding
thudc thang va bt chi ké 1 duding thang doc theo phuong ctia day treo.

- Lam tuong tu nhu vay véi mot diém treo B khac trén tam bia.

- Xac dinh giao diém clia 2 duang thang. B chinh la trong tam G ciia tam bia.

A
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Thinghiém 2:
Hoc sinh ty tién hanh thi nghiém theo cach lam & Thi nghiém 1 d& kidm chimg két luar
d6i xtng nédm & tm d6i xing cua vat'.

“Trong tém ciia cac vt phdng. méng vé c6 dang hinh hoc
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cAus:

Dy véo Hinh 17.4, hdy thao luan va phan tich dé lam sang to cac y sau day:
- Nhirng vt nao chiu lyc cang cia day?

- Luc céing c6 phuong, chiu thé nao?

Tir d6, néu nhiing dac diém (v& phuong, chigu, diém dat) cia lyc cang.

Hinh 17.4
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- Ca tay ngui va vat du chiu luc cang cia day.

- Luc cang day c6:

+ Diém dat: tai diém tiép xdc vai vat (hoac tay ngudi)
+ Phuong: triing v6i phuong cla sof day.

+ Chigu: huéng tir hai dau day vao phan giira clia day .
Dac diém ctaluc cang:

+ Diém dat: 1a diém ma dau day tiep xc véi vat.

+ Phuong: triing v6i phuong cla soi da
+ Chigu: ngugc véi chigu cia luc lam dan day.
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chuz:

Hay chi ra diém dat, phuong, chigu cia lirc cang trong Hinh 17.5a va 17.5b.

Hinh 17.5
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- Hinh 17.5a: Luc cang
+Diém dat: 2 diém ma dau day tiép xic v tay cia 2 ngudi.
+ Phuong: tring voi phuong cia s day.

+ Chiiu: nguoc voi chigu ciia luc do tay 2 nguti kéo dan dy.

- Hinh 17.5b: Luc cang c6:

+Diém dat: 2 diém ma dau day tiép xic voi vat va tay ngudi.
+ Phuong: tring voi phuong cia s day.

+ Chiiu: nguoc voi chigu ciia luc do vat va ngudi kéo dan day.
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chue:

Mot bong dén c ki lugng 500 g Auoc treo thing ding vao tran nha béng mot soi day va dang & trang thai can béng.
) Biéu dién cac Iuc tic dyng 1én bong dén.

b) Tinh 65 16n ciia luc cang.

O Néu day treo chi chiu duc mGt Iy céng gidi han 5.5 N thi n6 c6 bi dut khong?
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) Biéu dién cac luc tac dung 1&n bong den: trong Iuc va luc cang day.

B

b) D3I 5008 =0.5kg

Bong dén dang & trang thai can bing nén luc cang c6 0 I6n bing trong luc va bing:
9
©) N&u day treo chi chiu dugc mat Iuc caing gidi han 5,5 N thi n khong bi . Vi luc kéo tac dung vao day van nho hon luc cing giéi han (49 N <5.5
N).
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chue:

MGt con khi biu dién xiéc. N6 dung tay ném vao day 0é duing yén treo minh nh Hinh 17.7. Hy cho biét trong ha Iu cang xudt hién trén day (T,

iy
vaT 2), Iucn&o ¢6 cuting dé I6n hon. Tai sao?

Hinh 17.7
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Do con khi dang diing yén treo minh nén 6 thé coi n6 dang & trang thai can bing.
Cac luc theo cac phuong Ox va Oy & can béng véi nhau.

Chigu hai luc cang xudng phirong clia truc Ox ta duoc:

Ti.cos14° = Ty. cos 20°

Docos14’ < cos20° = Ty > Ty
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CAu 1

Cac tinh hudng & hinh dudi day lién quan dén nhirng loai luc nao?

L S —1 ¢
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- Hinh a: ngui dang kéo va gitr cho diéu bay

+ Luc cang cha day.

+ Luc kéo cla tay ngudi.

- Hinh b: ngudi kéo thiing do choi

+ Trong lugng cta thung do choi tac dung luc ép 1én mat san.

+ Luc cang cha day.

+ Luc ma sét gitta thung do choi va mat san

- Hinh c: ngudi dang chéo thuyén

+Trong lugng ctia hé ngudi va thuyén tac dung luc ép lén nudc.
+ Luc can clia nudc.

+ Luc nang clia nudc 1én thuyeén.

- Hinh d: ngudi danh cau 16ng bay dugc do luc cang ctia day vot tac dung vao qua cau.
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CcAu2:

Théo luén tinh hudng dugc dé cap trong Hinh 17.1: Tai sao khi dugc budng ra, cac vat quanh ta déu roi xudng dat?

Hinh 17.1




